
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
Địa chỉ: Quốc lộ 30 – Phường 11 – Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị tính: VNĐ
A - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 Số dư đầu kỳ   Số dư cuối kỳ 

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 697,634,589,303      849,208,093,648       
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 20,826,093,565        170,277,352,592       
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 410,000,000             3,030,000,000           
3 Các khoản phải thu 321,161,211,685      384,401,048,042       
4 Hàng tồn kho 333,749,986,365      258,887,212,479       
5 Tài sản ngắn hạn khác 21,487,297,688        32,612,480,535         

II. TÀI SẢN DÀI HẠN 517,535,006,285      512,920,612,433       
1 Các khoản phải thu dài hạn -                            -                             
2 Tài sản cố định 499,579,135,406      495,421,741,367       

Tài sản cố định hữu hình 451,189,204,196     450,098,788,641       
Tài sản cố định vô hình 35,252,431,368       35,082,538,792         
Tài sản cố định thuê tài chính
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13,137,499,842       10,240,413,934         

3 Bất động sản đầu tư -                             
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10,000,000               10,000,000                
5 Tài sản dài hạn khác 17,945,870,879        17,488,871,066         

III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,215,169,595,588   1,362,128,706,081    

IV. NỢ PHẢI TRẢ 799,898,452,005      836,444,440,925       
1 Nợ ngắn hạn 586,910,649,255      619,456,886,534       
2 Nợ dài hạn 212,987,802,750      216,987,554,391       

V. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 391,905,242,477      493,716,304,702       
1 Vốn chủ sở hữu 388,819,473,265      484,430,252,491       

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300,000,000,000      300,000,000,000       
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác của chủ sở hữu
Cổ phiếu quỹ
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 459,674,037             455,230,344              
Các quỹ 136,774,604             136,774,604              
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 88,223,024,624        183,838,247,543       
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 3,085,769,212          9,286,052,211           
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,085,769,212          9,286,052,211           
Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

VI. LỢI ÍCH CỦA CỔ ÐÔNG THIỂU SỐ 23,365,901,106 31,967,960,454         

VII. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,215,169,595,588   1,362,128,706,081    
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B - KẾT  QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT Kỳ báo cáo Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1,435,135,384,911   1,435,135,384,911    
2. Các khoản giảm trừ doanh thu

9,551,533,004          9,551,533,004           
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1,425,583,851,907   1,425,583,851,907    
4. Giá vốn hàng bán

1,175,016,860,537   1,175,016,860,537    
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

250,566,991,370      250,566,991,370       
6. Doanh thu hoạt động tài chính

27,963,105,913        27,963,105,913         
7. Chi phí tài chính

58,962,760,333        58,962,760,333         
Trong đó: chi phí lãi vay 

29,297,722,898       29,297,722,898         
8. Chi phí bán hàng

73,861,577,723        73,861,577,723         
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

16,695,579,616        16,695,579,616         
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

129,010,179,611      129,010,179,611       
11. Thu nhập khác

3,234,549,530          3,234,549,530           
12. Chi phí khác

4,127,912,521          4,127,912,521           
13. Lợi nhuận khác

(893,362,991)            (893,362,991)             
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

128,116,816,620      128,116,816,620       
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

11,785,149,546        11,785,149,546         
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

4,606,489,728          4,606,489,728           
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

111,725,177,346      111,725,177,346       
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số

8,602,059,348         8,602,059,348           
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ

103,123,117,998     103,123,117,998       
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

3,437                        3,437                         

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 08 năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

                                   Chỉ tiêu


